
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……., ngày 15 tháng 5 năm 2022
BÁO CÁO SÁNG KIẾN

- Tên đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀO TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG IV: SINH SẢN (Sinh học 11 cơ bản)
- Họ và tên người báo cáo: 

-  Đơn vị công tác: 
- Thời gian đã triển khai thực hiện: từ ngày 28/02/2022 đến ngày 02/05/2022
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tên đề tài

Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cơ sở tiền đề để quyết định sự phồn vinh của đất nước. Giáo dục cung cấp những hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại cho biết bao thế hệ, giúp cho các em những hiểu biết cơ bản cần thiết về khoa học và cuộc sống. Mặt khác giáo dục còn góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp cho học sinh.
Để giáo dục có hiệu quả và đạt chất lượng cao, trong quá trình giảng dạy chúng ta cần thiết phải đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, trong đó đổi mới phương pháp nhằm phát huy tích tích cực của học sinh là vấn đề quan trọng. Để đạt được mục tiêu đề ra, nội dung dạy học Sinh học THPT đã có sự thay đổi, hoàn thiện và toàn diện hơn so với chương trình cũ cả về nội dung và hình thức. Mục tiêu và nội dung dạy học có sự thay đổi đòi hỏi phương pháp dạy học cũng phải thay đổi cho phù hợp. Giờ đây trên lớp giáo viên không chỉ truyền đạt cho học sinh theo kiểu liệt kê, mô tả hay thông báo mà đòi hỏi học sinh phải làm việc nhiều hơn, tư duy sáng tạo nhiều hơn, tự vận động tìm ra kiến thức trong bài học mà giáo viên chỉ là người hướng dẫn. Chính vì thế việc đổi mới phương pháp và sử dụng các kỹ thuật dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh đã trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu trong quá trình đổi mới sự nghiệp giáo dục ở nước ta và được thực hiện ở tất cả các bộ môn trong đó có bộ môn Sinh học.

Tuy nhiên, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học trong môn Sinh học không phải là vấn đề đơn giản, nó phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khách quan như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trình độ học sinh,.... Vì vậy, với giáo viên ở nhiều trường, nhiều địa phương thì các kỹ thuật dạy học tích cực vẫn là vấn đề khá mới mẻ, việc vận dụng vào thực tiễn chưa thật thường xuyên, nhiều nơi còn mang tính hình thức, .... Riêng đối với trường THPT U Minh, việc ứng dụng các kỹ thuật dạy học còn khá khiêm tốn đa phần chỉ dừng lại chủ yếu những tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học, tiết dự giờ, tiết thao giảng.

Từ thực tế trên, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài "SỬ DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀO TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG IV: SINH SẢN (Sinh học 11 cơ bản)" với hy vọng cùng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật dạy học với đồng nghiệp, đồng thời cùng nhau vận dụng vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng môn sinh học trong trường.
2. Sự cần thiết, mục đích nghiên cứu
Theo chương trình của Bộ Giáo dục đã và đang thực hiện việc thay sách giáo khoa mới. Vì vậy việc đổi mới phương pháp và sử dụng những kỹ thuật dạy học tích cực vào trong quá trình dạy học là hết sức cần thiết không thể không áp dụng khi sử dụng hệ thống sách giáo khoa mới này. Đổi mới phương pháp và sử dụng những kỹ thuật dạy học tích cực thật sự đã trở thành xu hướng chung của toàn ngành giáo dục chứ không riêng cho một trường học nào.
Chúng ta phải hiểu rằng các kỹ thuật dạy học chưa phải là các phương pháp dạy học độc lập, chúng là những thành phần của phương pháp dạy học. Trong mỗi phương pháp dạy học có nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau, kỹ thuật dạy học khác với phương pháp dạy học. Tuy nhiên, vì đều là cách thức hành động của giáo viên và học sinh, nên kỹ thuật dạy học và phương pháp dạy học có những điểm tương tự nhau, khó phân biệt rõ ràng. Thực tế năng lực sử dụng các kỹ thuật dạy học mỗi giáo viên không giống nhau từ việc lĩnh hội đến áp dụng. Năng lực này rất quan trọng đối với người đứng lớp, nhất là trong bối cảnh đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở trường phổ thông. Rèn luyện để nâng cao năng lực này là một nhiệm vụ, một vấn đề thật cần thiết của mỗi giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường. 

Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào giờ dạy hiện nay trở thành xu hướng chung của ngành giáo dục, nhiều trường, giáo viên được cử đi tập huấn ở nước ngoài, sau đó truyền lại cho các giáo viên khác ở trong nước và giờ được áp dụng rộng ở nhiều trường THPT, trong đó có trường THPT U Minh. Ở trường chúng tôi Ban giám hiệu nhà trường tạo mọi điều kiện cho việc đổi mới phương pháp dạy học, các phương pháp dạy học tích cực đã được triển khai áp dụng nhiều năm học trước. Còn ở năm học này các thuật dạy học được triển khai rộng rãi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường của tổ, sau đó áp dụng vào tiết dạy, nó trở thành một trong những tiêu chí đánh giá tiết dạy của giáo viên.


Hiện nay, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do một số giáo viên vẫn còn có quan điểm cho rằng những kỹ thuật dạy học tích cực rất khó sử dụng vào giảng dạy trong thời gian 45 phút trên lớp nên cũng rất ít sử dụng các kỹ thuật này. Ngoài ra còn do cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học còn hạn chế. 

Đối với học sinh, đa số chú ý nghe giảng, tập trung suy nghĩ trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra như các em đã chuẩn bị bài mới ở nhà, trả lời các câu hỏi cuối mục trong bài cho nên khi học các em luôn chú ý để nắm chắc bài hơn. Đa số học sinh đều tích cực thảo luận nhóm và đã đưa lại hiệu quả cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức.Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh lười học, chưa có sự say mê học tập, một bộ phận học sinh thường xuyên không chuẩn bị bài ở nhà, không làm bài tập đầy đủ, trên lớp các em thiếu tập trung suy nghĩ, cho nên không nắm vững được nội dung bài học. Một số học sinh chỉ có thể trả lời được những câu hỏi dễ, đơn giản (như trình bày), còn một số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh,… thì còn rất lúng túng khi trả lời hoặc trả lời mang tính chất chung chung.

Chính vì tất cả những điều nêu trên tôi quyết định chọn đề tài này nhằm mục đích hướng tới xu hướng chung trong công cuộc đổi mới của ngành giáo dục. Góp một phần nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục của trường, giúp các đồng nghiệp của tôi hiểu rõ hơn việc ứng dụng các kỹ thuật trong các tiết dạy thật sự không phải quá khó khăn và hình thức mà chúng ta cần biến tấu nó từ phức tạp thành đơn giản trong phạm vi tiết học, trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Đồng thời giúp các em học sinh hình thành cho mình các năng lực cần thiết trong học tập và trong cuộc sống sau này, các em phải biết độc lập trong suy nghĩ, phán đoán và đưa ra quyết định khi cần,... Các em chủ động hơn trong tìm tòi kiến thức, liên hệ với cuộc sống thực tế đặc biệt giúp các em biết cách hợp tác với nhau trong học tập và trong cả các lĩnh vực khác.
II. NỘI DUNG BÁO CÁO
Phương pháp dạy học là cách tương tác giữa giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy và học nhằm mục đích vừa truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho người học. Phương pháp dạy học theo quan niệm hiện nay là cách thức hướng dẫn và chỉ đạo của giáo viên nhằm tổ chức họat động nhận thức và hoạt động thực hành của học sinh, dẫn tới việc học sinh lĩnh hội vững chắc nội dung học vấn, hình thành thế giới quan và phát triển năng lực nhận thức. Theo quan điểm này thì dạy học chính là quá trình tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức. Vai trò của học sinh trong quá trình dạy học là quá trình chủ động. Như vậy việc dạy học theo những phương pháp dạy học tích cực là vấn đề thật cần thiết.

Khi đó kỹ thuật dạy học là biện pháp, là cách thức tiến hành các hoạt động dạy học dựa vào các phương tiện thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dưỡng hay có thể nói cách khác đó là cách thức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động giáo dưỡng để bảo đảm hiệu quả, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Kỹ thuật dạy học chưa phải là các phương pháp dạy học độc lập, chúng là những thành phần của phương pháp dạy học. Trong mỗi phương pháp dạy học có nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau, kỹ thuật dạy học khác với phương pháp dạy học. Có rất nhiều kỹ thuật dạy học đang được áp dụng trong việc giảng dạy hiện nay, tùy vào từng môn học, từng bài học, lớp học và năng lực của mỗi giáo viên mà áp dụng những kỹ thuật khác nhau. Trong phạm vi chương IV: SINH SẢN (sinh học 11 cơ bản) bản thân tôi đã sử dụng các kỹ thuật dạy học sau để giảng dạy.
1. Kỹ thuật công đoạn
1.1  Khái niệm
Là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp và liên kết giữa các nhóm nhằm mục tiêu:
- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

- Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động nhóm
- Giúp học sinh nhớ bài tại lớp.
1.2 Cách tiến hành
- Học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: nhóm 1- thảo luận câu A, nhóm 2- thảo luận câu B, nhóm 3- thảo luận câu C, nhóm 4- thảo luận câu D,...

- Sau khi các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy A0 xong, các nhóm sẽ luân chuyển giấy A0 ghi kết quả thảo luận cho nhau. Cụ thể là: Nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, Nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, Nhóm 3 chuyển cho nhóm 4, Nhóm 4 chuyển cho nhóm 1
- Các nhóm đọc và góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn. Sau đó lại tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận tiếp kết quả từ một nhóm khác để góp ý.

- Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại được tờ giấy A0 của nhóm mình cùng với các ý kiến góp ý của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem và xử lí các ý kiến của các bạn để hoàn thiện lại kết quả thảo luận của nhóm. Sau khi hoàn thiện xong, nhóm sẽ treo kết quả thảo luận lên bảng.

1.3  Áp dụng
Áp dụng giảng dạy phần II – CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
- Chia lớp thành 4 nhóm: lần lược các nhóm hoàn thành trong 3 phút theo nội dung phiếu học tập sau:

	Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
	Đặc điểm

	Phân đôi
	

	Nảy chồi
	

	Phân mảnh
	

	Trinh sinh
	


- Sau khi hết thời gian thảo luận yêu cầu nhóm 1 chuyển phiếu học tập của nhóm mình cho Nhóm 2 lúc này nhóm 2 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 1, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3 (nhóm 3 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 2), nhóm 3 chuyển cho nhóm 4 (nhóm 4 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 3), nhóm 4 chuyển cho nhóm 1 (nhóm 1 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 4). Các nhóm thảo luận, ghi ý kiến bổ sung trong 2 phút.

- Khi hết 2 phút thảo luận tiếp tục Nhóm 1 chuyển phiếu học tập của mình hiện đang giữ cho Nhóm 2 (nhóm 2 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 3), Nhóm 2 chuyển cho nhóm 3 (nhóm 3 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 4), Nhóm 3 chuyển cho nhóm 4 (nhóm 4 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 1), Nhóm 4 chuyển cho nhóm 1 (nhóm 1 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 2). Các nhóm thảo luận trong 2 phút bổ sung ý kiến cho nhóm bạn. Khi hết thời gian thảo luận tiếp tục Nhóm 1 chuyển phiếu học tập của mình hiện đang giữ cho Nhóm 2 (nhóm 2 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 4), Nhóm 2 chuyển cho nhóm 3 (nhóm 3 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 1) , Nhóm 3 chuyển cho nhóm 4 (nhóm 4 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 2), Nhóm 4 chuyển cho nhóm 1 (nhóm 1 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến cho nhóm 3).
- Tiếp theo các nhóm sẽ nhận lại phiếu học tập của mình ban đầu chỉnh sữa, bổ sung nếu cần thiết và treo kết quả lên bảng.
- Giáo viên nhận xét, hoàn thiện kiến thức.
Kỹ thuật dạy học này có thể áp dụng vào phần 1. Phân chia nhân trong bài 18.

2. Kỹ thuật khăn trải bàn
 2.1 Khái niệm
Là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm nhằm:
- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân học sinh

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa học sinh với học sinh.

2.2 Cách tiến hành

- Chia học sinh thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0

- Trên giấy A0 chia thành các phần gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm. Mỗi người ngồi vào vị trí tương ứng với phần xung quanh. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng thời gian giáo viên quy định, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi theo cách hiểu riêng của mỗi cá nhân và viết vào phần giấy của mình trên tờ A0.

 - Trên cơ sở ý kiến của mỗi cá nhân học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0 “khăn trải bàn”. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể biến tấu trong những đơn vị kiến thức nhỏ như sau:
+ Cho học sinh trong nhóm làm tự viết ý kiến cá nhân vào tờ giấy.

+ Sau đó các thành viên thống nhất lại thành một kết quả




 2.3 Áp dụng

Áp dụng vào mục III bài 44 - ỨNG DỤNG CỦA SINH SẢN VÔ TÍNH

- Giáo viên đặt câu hỏi: Sinh sản vô tính ở động vật được ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

- Giáo viên sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn cho phần này yêu cầu học sinh kể những thành tựu về việc ứng dụng trong nuôi cấy mô sống và nhân giống vô tính mà em biết.

+ Chia lớp theo thành các nhóm, tùy theo lớp, mỗi cá nhân viết ứng dụng trong thời gian 1 phút, sau đó thảo luận thống nhất 2 phút.


+ Giáo viên gọi học sinh trình bày và hoàn thiện kiến thức. 
Kỹ thuật này cũng có thể sử dụng để dạy mục 4 của phần II bài 41- Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.
3. Kỹ thuật các mãnh ghép 

 3.1 Khái niệm
 Kỹ thuật mảnh ghép là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm mục tiêu:

 - Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

 - Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động nhóm

 - Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ nhận thức hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt kết quả và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2)

 - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của mỗi cá nhân

 3.2 Cách tiến hành 


Kỹ thuật mảnh ghép được tiến hành qua 2 giai đoạn:


- Giai đoạn 1: “Nhóm chuyên sâu” hay “ nhóm chuyên gia” 

+ Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người tùy vào nội dung bài học.


+ Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ. Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ).

+ Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình.

+ Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.

- Giai đoạn 2: “Nhóm các mảnh ghép”: 
 + Hình thành nhóm mới

 + Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau.
+ Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết.

+ Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả.
 3.3 Áp dụng 
Áp dụng vào mục II bài 42 – SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
- Giai đoạn 1: Nhóm chuyên sâu (nhóm chuyên gia)

+ Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm 8 học sinh (trong nhóm mỗi học sinh có số thứ tự từ 1 đến 8): Nhóm 1 sẽ mô tả quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực), nhóm 2 sẽ mô tả quá trình hình thành túi phôi (thể giao tử cái), nhóm 3 trình bày khái niệm thụ phấn và các hình thức thụ phấn, nhóm 4 trình bày quá trình thụ tinh.

+ Mỗi nhóm sẽ làm việc trong 2 phút để hoàn thành.
 
- Giai đoạn 2: Nhóm các mãnh ghép

+ Giáo viên yêu cầu các học sinh có số 1, 2 tập trung thành 1 nhóm, học sinh có số thứ tự 3, 4 tập trung thành 1 nhóm, học sinh có thứ tự 5, 6 thành 1 nhóm, học sinh có số thứ tự 7, 8 thành một nhóm thảo luận trong 4 phút để đảm bảo các thành viên trong tất cả các nhóm đều trình bày được quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, quá trình thụ phấn và thụ tinh.

 + Giáo viên gọi đại diện 2 nhóm trình bày, chuẩn hóa kiến thức. 
Kỹ thuật này cũng có thể sử dụng để dạy phần CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT của bài 44.

4. Sơ đồ tư duy

 4.1 Khái niệm


Sơ đồ tư duy là kỹ thuật dạy học nhằm tổ chức và phát triển tư duy, giúp người học nhận thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não một cách dễ dàng. Đồng thời là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả.

Sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép có thể sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh, các ý tưởng được liên kết với nhau khiến sơ đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên phạm vi sâu rộng. Tính hấp dẫn của hình ảnh gây ra những kích thích mạnh trên hệ thống rìa của não giúp cho việc ghi nhớ được lâu bền.


Sơ đồ tư duy sử dụng trong dạy học mang lại hiệu quả cao, phát triển tư duy lôgic, khả năng phân tích tổng hợp, học sinh hiểu bài, nhớ lâu, thay cho ghi nhớ dưới dạng thuộc lòng, học “vẹt”. Đồng thời sơ đồ tư duy phù hợp với tâm sinh lí học sinh, đơn giản, dễ hiểu thay cho việc ghi nhớ lí thuyết bằng ghi nhớ dưới dạng sơ đồ hóa kiến thức.

 4.2 Cách tiến hành
- Bước 1: Phân tích nội dung bài học trên hai phương diện kiến thức và kỹ năng

Là bước xác định thành phần kiến thức, tầm quan trọng, mối quan hệ của mạch kiến thức trong bài và giữa các bài trong chương.

- Bước 2: Xác định mục tiêu về kiến thức và kỹ năng

Phải xác định rõ sau khi học xong bài này học sinh phải lĩnh hội được gì? Hay vận dụng như thế nào? Rèn luyện được thao tác tư duy nào? 

- Bước 3: Lựa chọn nội dung chính cần đưa vào bản đồ khái niệm

Nội dung kiến thức cần phải chuyển từ dạng thông báo sang dạng tình huống học tập, các ý lựa chọ phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

- Bước 4: Xây dựng bản đồ khái niệm 

Sử dụng các kí hiệu như ô vuông, hình tròn, tam giác, gạch ngang, mũi tên để lắp ráp các nội dung đã chọn vào một hệ thống.

- Bước 5: Hoàn thành bản đồ khái niệm

Chỉnh sữa lại bản đồ khái niệm sao cho hợp lí và hoàn thành lập bản đồ ở tất cả các khái niệm trong danh sách. Tiếp tục làm cho bản đồ phát triển bởi các khái niệm liên quan bổ sung từ danh sách với các khái niệm đã có trên bản đồ. Tiếp tục với nhiều khái niệm chung hơn đến các khái niệm cụ thể hơn, cho đến các khái niệm cụ thể nhất cho đến khi tất cả các khái niệm được vẽ bản đồ.
 4.3 Áp dụng
Áp dụng giảng dạy bài 47 – ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
· Bước 1: Giáo viên phân tích nội dung bài 47 – ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
· Bước 2: Xác định mục tiêu về kiến thức: Sau khi học xong phần này học sinh cần nêu được: 
+ Các biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật và trình bày được cơ sở khoa học của một số biện pháp.

+ Khái niệm sinh đẻ có kế hoạch và phân tích được lợi ích của việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

  + Các biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của mỗi biện pháp tránh thai.

Bước 3: Lựa chọn nội dung đưa vào sơ đồ: Giáo viên yêu cầu học sinh cho biết nội dung cần đua vào sơ đồ.
· Bước 4: Xây dựng bản đồ khái niệm

· Bước 5: hoàn thành sơ đồ khái niệm như sau:
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Không chỉ áp dụng vào dạy bài mới với sơ đồ tư duy này có thể áp dụng vào mục củng cố toàn bài học, ôn tập đảm bảo kiến thức trọng tâm, ngắn gọn, học sinh dễ phân tích.
5. Kỹ thuật trình bày một phút
 5.1 Khái niệm
Đây là kỹ thuật tạo cơ hội cho học sinh tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời học sinh đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho giáo viên thấy được các em đã hiểu vấn đề như thế nào.

 5.2 Cách tiến hành

Kỹ thuật này có thể tiến hành như sau:

- Cuối tiết học (thậm chí giữa tiết học), giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau: Điều quan trọng nhất các em học đuợc trong tiết học này là gì? Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?...

- Học sinh suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của học sinh có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Mỗi học sinh trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm.

 5.3 Áp dụng 
Áp dụng vào giai đoạn củng cố bài 46 - CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
- Giáo viên yêu cầu học sinh cho biết điều quan trọng nhất các em học được trong tiết học này là gì? Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?
- Gọi học sinh đại diện trình bày Mỗi học sinh trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm.

- Giáo viên nhận xét, giải đáp những thắc mắc của học sinh.

Kỹ thuật trình bày 1 phút có thể áp dụng tất cả các bài dạy trên lớp ở giai đoạn củng cố.
Ngoài những kỹ thuật dạy học trên vẫn còn nhiều kỹ thuật dạy học khác chúng ta có thể áp dụng vào các bài dạy khác mang lại hiệu quả cao như kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia chớp hay kỹ thuật 3 lần 3,.... mỗi kỹ thuật dạy học có những ưu và hạn chế riêng nếu chúng ta biết kết hợp và sử dụng hợp lí thì sẽ có kết quả tốt hơn trong bài dạy, trong tiết học.
III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Tính mới
Các kỹ thuật dạy học tích cực vốn đã là những cái mới trên cơ sở kế thừa những kỹ thuật truyền thống. Tính mới của đề tài thể hiện ở việc thay đổi cách truyền đạt kiến thức bài học cho học sinh.

Ví dụ ở mục II bài 44 giáo viên không sử dụng kỹ thuật các mãnh ghép hay kỹ thuật công đoạn thì trước kia sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở sẽ không huy động hết học sinh tham gia, đồng thời làm cho học sinh ngồi đợi kết quả ghi vào và rất dễ nhầm lẫn giữa các hình thức sinh sản.
Cũng mục này nếu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm bình thường mà không sử dụng kỹ thuật mãnh ghép thì chỉ dừng lại ở giai đoạn chuyên gia, mỗi nhóm học sinh chỉ hiểu sâu một phần kiến thức được giao. Nếu áp dụng kỹ thuật mãnh ghép vào phần này sẽ khắc phục được hạn chế trên. Đồng thời giúp học sinh chủ động hơn trong việc tự tìm hiểu kiến thức.
Tương tự ở bài ôn tập sử dụng sơ đồ tư duy sẽ học sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn, đồng thời thấy được các mối quan hệ của các mạch kiến thức trong bài, trong chương trình. Không phải học vẹt. Càng hay hơn khi sử dụng sơ đồ tư duy vào phần củng cố sẽ hệ thống lại bài học, một chương thấy rõ mối quan hệ giữa các bài trong chương. 
2. Tính hiệu quả và khả thi

 2.1 Kỹ thuật công đoạn

Qua áp dụng kỹ thuật công đoạn tôi nhận thấy rõ kỹ thuật này tạo ra hoạt động đa dạng, học sinh được tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Trong kỹ thuật công đoạn đòi hỏi học sinh phải tích cực nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò, trách nhiệm của mình. 

Cần lựa chọn nội dung chủ đề phù hợp. Đồng thời giáo viên cần theo dõi quá trình hoạt động của các nhóm để đảm bảo tất cả mọi học sinh ở các nhóm đều hiểu nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.                                                     
Đối với kỹ thuật này thường làm mất thời gian trong tiết dạy, học sinh phải quen với kỹ thuật này thì mới thật sự thành công. Giáo viên phải nêu yêu cầu rõ ràng, dứt khoát, quan sát học sinh thảo luận thật chặt chẽ thì mới mang lại kết quả tốt. Trong kỹ thuật này giáo viên cũng nên lồng ghép kỹ thuật đặt tên nhóm sau cho thật sinh động gây hứng thú cho học sinh trong tiết học.
Sử dụng kỹ thuật này giúp học sinh nhớ bài ngay tại lớp qua nhiều lần luân chuyển phiếu học tập.
 2.2 Kỹ thuật khăn trải bàn


Kỹ thuật “khăn trải bàn” là một kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, có thể tổ chức trong tất cả các bài học. Kỹ thuật này khắc phục được những hạn chế của dạy học theo nhóm: trong dạy học theo nhóm nếu tổ chức không tốt đôi khi chỉ có các thành viên tích cực làm việc, các thành viên thụ động thường hay ỷ lại, không tích cực dẫn đến mất nhiều thời gian mà hiệu quả học tập không cao.


Trong kỹ thuật này đòi hỏi tất cả các thành viên phải làm việc cá nhân, suy nghĩ, viết ra ý kiến của mình trước khi thảo luận nhóm. Như vậy có sự kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Từ đó các cuộc thảo luận thường có sự tham gia của tất cả các thành viên và các thành viên có cơ hội chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm của mình, tự đánh giá và điều chỉnh nhận thức của mình một cách tích cực. Nhờ vậy mà nâng cao hiệu quả học tập và phát triển các kỹ năng sống cho học sinh.


Tuy nhiên kỹ thuật này cũng có nhược điểm là nếu giáo viên không chú ý đôn đốc học sinh tích cực làm việc trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm thì sẽ mất nhiều thời gian trong giờ học. 


Kỹ thuật này thích hợp nhất với những phòng học chức năng có bàn rộng đủ để trải hết tờ giấy A0 cho các thành viên trong nhóm cùng viết ý kiến cá nhân. Có thể khắc phục hạn chế này bằng cách phát cho học sinh những mảnh giấy nhỏ để học sinh ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn trải bàn” hoặc làm như trên học sinh viết vào các tờ giấy nhỏ sau đó thông nhất ý kiến.
 2.3 Kỹ thuật các mãnh ghép


Qua áp dụng kỹ thuật mảnh ghép tôi nhận thấy rõ kỹ thuật này tạo ra hoạt động đa dạng, học sinh được tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Trong kỹ thuật mảnh ghép đòi hỏi học sinh phải tích cực nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Thông qua hoạt động này hình thành ở học sinh tính chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. Đồng thời hình thành ở học sinh các kỹ năng giao tiếp, trình bày, hợp tác, giải quyết vấn đề, …

Tuy nhiên để hoạt động nhóm có hiệu quả giáo viên cần hình thành ở học sinh thói quen học tập hợp tác và những kỹ năng xã hội, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Cần lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp. Từ đó xác định một nhiệm vụ phức hợp để giải quyết ở vòng 2 dựa trên kết quả các nhiệm vụ khác nhau đã được thực hiện ở vòng 1. Đồng thời giáo viên cần theo dõi quá trình hoạt động của các nhóm để đảm bảo tất cả mọi học sinh ở các nhóm đều hiểu nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với kỹ thuật này thường làm mất thời gian trong tiết dạy, học sinh phải quen với kỹ thuật này thì mới thật sự thành công. Giáo viên phải nêu yêu cầu rõ ràng, dứt khoát, quan sát học sinh thảo luận thật chặt chẽ thì mới mang lại kết quả tốt. Trong kỹ thuật này giáo viên cũng nên lồng ghép kỹ thuật đặt tên nhóm sao cho thật sinh động gây hứng thú cho học sinh trong tiết học.
 2.4 Sơ đồ tư duy

Qua tìm hiểu về sơ đồ tư duy và thực tế giảng dạy có thể thấy rõ một số tác dụng sơ đồ tư duy như sau:

- Sơ đồ tư duy giúp học sinh học được phương pháp học: Việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là mục tiêu dạy học. Thực tế cho thấy một số học sinh học rất chăm chỉ nhưng vẫn học kém, các em này thường học bài nào biết bài đó, học phần sau đã quên phần trước và không biết liên kết các kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những phần sau. Phần lớn số học sinh này khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. Sử dụng thành thạo sơ đồ tư duy trong dạy học, học sinh sẽ học được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy.

 - Sơ đồ tư duy giúp học sinh học tập một cách tích cực: Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình vì vậy việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tập một cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não. 

- Sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi chép có hiệu quả: Do đặc điểm của sơ đồ tư duy nên người thiết kế sơ đồ tư duy phải chọn lọc thông tin, từ ngữ, sắp xếp, bố cục để “ghi” thông tin cần thiết nhất và lôgic. Vì vậy, sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh dần dần hình thành cách ghi chép có hiệu quả. Với cách làm này rèn luyện cho bộ óc các em hướng dần tới cách suy nghĩ lôgic, mạch lạc và cũng là cách giúp các em hiểu bài, ghi nhớ kiến thức vào não chứ không phải là học thuộc lòng, học vẹt.

 Tuy nhiên không phải bài học nào có thể áp dụng được, cũng như không phải học sinh nào cũng có thể tự hệ thống được kiến thức bằng sơ đồ tư duy, cho nên trong việc sử dụng sơ đồ tư duy dạy rất cần sự hướng dẫn của giáo viên.
 2.5 Kỹ thuật trình bày một phút

Đây là kỹ thuật sử dụng được cho hầu hết các môn học trong chương trình THPT. Kỹ thuật dạy học này có nhiều ưu điểm giúp giáo viên có thể biết được học sinh sau mỗi phần hay mỗi tiết học biết được những gì và những vấn đề gì còn băn khoăn chưa hiểu hay hiểu chưa chính xác.
3. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng các kỹ thuật rất rộng lớn vì môn học nào, cấp học nào cũng cần thiết phải sử dụng các kỹ thuật dạy học này, thậm chí mỗi ngày lên lớp mỗi giáo viên chúng ta đã thực hiện nhưng còn mơ hồ chưa rõ, hoặc nhầm lẫn với phương pháp dạy học.
Trong đề tài này tôi chỉ áp dụng vào một chương trong chương trình sinh học 11. Tuy nhiên dựa vào nội dung đề tài này có thể áp dụng tương tự vào các bài, chương khác trong chương trình sinh học 10, 11 và 12. 

IV. KẾT LUẬN (Website VnTeach.Com)
Đề tài đã được áp dụng vào thực tế giảng dạy mang lại hiệu quả cao, đề tài đã nêu được một số kỹ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong giảng dạy môn sinh học. Đồng thời đưa ra được các ví dụ cụ thể áp dụng trong mỗi kỹ thuật, chỉ ra được các biến tấu khác của các kỹ thuật khi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Đề ra một số biện pháp phù hợp với thực tế trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.
Trong đề tài chỉ đề ra một số kỹ thuật chính, chưa đi sâu vào các các kỹ thuật khác. Mặt khác trong đề tài chỉ áp dụng vào một chương cụ thể. Vì vậy cần phải nghiên cứu thêm cho các bài, chương khác và các kỹ thuật khác. 
Nếu báo cáo sáng kiến được công nhận tôi rất mong được áp dụng rộng trong phạm vi trường. Trong quá trình áp dụng một số kỹ thuật dạy học tôi thiết nghĩ mỗi giáo viên cần tích cực nghiên cứu các kỹ thuật dạy học tích cực để vận dụng một cách thành thạo, linh hoạt và có hiệu quả vào quá trình dạy học. Cần phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các giáo viên để học sinh có thể nắm vững các thao tác của các kỹ thuật dạy học. Giáo viên cần liên tục củng cố thêm kiến thức và phương pháp trong quá trình giảng dạy để nâng cao hơn nữa trình độ của học sinh.


 




 

 NGƯỜI BÁO CÁO








  ………………….






                                               				





Ý kiến cá nhân 2








Ý kiến cá nhân 3








Ý kiến cá nhân 4














Ý kiến thống nhất











Ý kiến cá nhân 1











PAGE  

Trang 16 


